
KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐHKT-ĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

LỊCH THI HỌC KỲ CUỐI NĂM 2026

KHÓA 51 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 1)

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch thi học kỳ cuối năm 
2026 của sinh viên Khóa 51 ĐHCQ (Đợt 1). Đề nghị các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung 
tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện các nội dung sau:
1. Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CCCD để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.
2. Đối với hình thức thi trực tuyến (ONLINE):
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến UEH tổ chức thi. Riêng sinh viên sẽ THI 
ONLINE.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn/
   - Đề thi trực tuyến được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử 
dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác.
3. Đối với hình thức thi tập trung:
- Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của sinh viên.

- Như trên;
- Ban Quản trị hạ tầng; 
- Ban BĐCL&KSNB;
- Website B.ĐT;
- Lưu: VT, B.ĐT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  B2...   thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí 
Minh (Khu B2) [Địa chỉ cũ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B2)]
- Các giảng đường  UEH Nguyễn Văn Linh -  N1...   thi tại cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh -  N1 - 
Đường Nguyễn Văn Linh, Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam TP, Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí 
Minh [Địa chỉ cũ: Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam TP, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, 
TP.HCM]
- Các giảng đường  UEH Nguyễn Văn Linh -  N2...   thi tại cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh -  N2 - 
Đường Nguyễn Văn Linh, Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam TP, Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí 
Minh [Địa chỉ cũ: Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam TP, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, 
TP.HCM]

* Địa điểm thi:
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NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế bất động sản

 (Nguyễn Lưu Bảo Đoan)

26C1ECO50105601 09/10/2026 56

2 Kinh tế bất động sản

 (Nguyễn Lưu Bảo Đoan)

26C1ECO50105602 10/10/2026 48

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Đầu tư và tài trợ bất động sản

 (Nguyễn Thị Hồng Thu, Lê Thị Đan 
Thi)

26C1ECO50105101 25/10/2026 - 15g00 N2-407 50

2 Đầu tư và tài trợ bất động sản

 (Nguyễn Thị Hồng Thu, Lê Thị Đan 
Thi)

26C1ECO50105102 25/10/2026 - 15g00 N2-405 48

NGÀNH CÔNG NGHỆ NGHỆ THUẬT - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Minh họa kỹ thuật số

 (Nguyễn Trọng Nghĩa)

26C1MED54810901 11/10/2026 49

2 Minh họa kỹ thuật số

 (Nguyễn Trọng Nghĩa)

26C1MED54810902 11/10/2026 17

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌC PHẦN THI TẬP TRUNG TẠI PHÒNG MÁY TÍNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lập trình hướng đối tượng

 (Võ Văn Hải)

26C1INF50903702 18/10/2026 - 06g15 N1-502 (001 - 024) 24

N1-506 (025 - 057) 33
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NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lập trình ứng dụng

 (Huỳnh Viết Thám)

26C1TEC55002503 29/10/2026 50

2 Lập trình ứng dụng

 (Đỗ Trọng Lễ)

26C1TEC55002504 29/10/2026 22

NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002517 11/10/2026 - 09g00 N2-207 31

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Hoàng Cẩm Trang, Lin Kuo Ping)

26C1MAN50228001 31/10/2026 55

2 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Phạm Thị Ngọc Bích)

26C1MAN50228002 31/10/2026 51

3 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Nguyễn Hà Thanh)

26C1MAN50228101 31/10/2026 34

NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ (ACCA) - HỌC PHẦN 
TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ACCA_Kế toán tài chính 2 (ACCA-
F3)

 (Trần Thị Phương Thanh)

26C1ACC50723501 18/10/2026 - 06g15 B2-310 43
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NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ (ICAEW CFAB) - HỌC PHẦN TRẮC 
NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ICAEW-Kiểm toán căn bản 1 
(ICAEW CFAB-ARF)

 (Nguyễn Hoàng Tố Loan)

26C1ACC50731301 25/10/2026 - 15g00 N2-207 17

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC PHẦN THI TẬP TRUNG TẠI PHÒNG MÁY TÍNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lập trình hướng đối tượng

 (Lê Hữu Thanh Tùng)

26C1INF50903701 18/10/2026 - 06g15 N1-501 49

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

26C1ECO50113901 11/10/2026 35

2 Kinh tế lượng ứng dụng

 (Nguyễn Quang)

26C1ECO50106702 30/10/2026 50

3 Tư duy thiết kế

 (Huỳnh Ngọc Quang Anh)

26C1TEC55005947 30/10/2026 51

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lưu Thị Kim Hoa)

26C1POL51002564 11/10/2026 - 06g15 N2-505 49
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh doanh quốc tế

 (Đỗ Ngọc Bích)

26C1BUS50305202 29/10/2026 56

2 Kinh doanh quốc tế

 (Nguyễn Kim Thảo)

26C1BUS50305203 29/10/2026 55

3 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Vũ Lân)

26C1TEC55005901 30/10/2026 55

4 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Vũ Lân)

26C1TEC55005902 30/10/2026 55

5 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Quốc Khánh)

26C1TEC55005903 30/10/2026 53

6 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Quốc Khánh)

26C1TEC55005904 30/10/2026 55

7 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Minh Bình Phương)

26C1TEC55005905 30/10/2026 56

8 Tư duy thiết kế

 (Vương Trần Quang)

26C1TEC55005906 30/10/2026 54

9 Tư duy thiết kế

 (Phạm Nguyễn Hoài)

26C1TEC55005907 30/10/2026 53

10 Tư duy thiết kế

 (Lê Văn)

26C1TEC55005908 30/10/2026 56

11 Tư duy thiết kế

 (Phạm Thị Ngọc Dung)

26C1TEC55005909 30/10/2026 54

12 Tư duy thiết kế

 (Phạm Thị Ngọc Dung)

26C1TEC55005910 30/10/2026 56

13 Tư duy thiết kế

 (Phạm Nguyễn Hoài)

26C1TEC55005911 30/10/2026 35

14 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Minh Bình Phương)

26C1TEC55005912 30/10/2026 55
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

15 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Minh Bình Phương)

26C1TEC55005926 30/10/2026 37

16 Tư duy thiết kế

 (Lê Văn)

26C1TEC55005927 30/10/2026 58

17 Tư duy thiết kế

 (Lê Văn)

26C1TEC55005928 30/10/2026 54

18 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Vũ Lân)

26C1TEC55005929 30/10/2026 53

19 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Vũ Lân)

26C1TEC55005930 30/10/2026 54

20 Tư duy thiết kế

 (Phạm Thị Ngọc Dung)

26C1TEC55005931 30/10/2026 48

21 Tư duy thiết kế

 (Phạm Thị Ngọc Dung)

26C1TEC55005932 30/10/2026 54

22 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Trần Cẩm Linh)

26C1TEC55005933 30/10/2026 55

23 Tư duy thiết kế

 (Huỳnh Ngọc Quang Anh)

26C1TEC55005936 30/10/2026 30

24 Tư duy thiết kế

 (Phạm Thị Ngọc Dung)

26C1TEC55006201 30/10/2026 45

25 Tư duy thiết kế

 (Huỳnh Ngọc Quang Anh)

26C1TEC55006202 30/10/2026 45

26 Tư duy thiết kế

 (Đỗ Thị Kim Thanh)

26C1TEC55006203 30/10/2026 46

27 Tư duy thiết kế

 (Đỗ Thị Kim Thanh)

26C1TEC55006204 30/10/2026 46

28 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Bá Sơn)

26C1TEC55006205 30/10/2026 40

29 Tư duy thiết kế

 (Đỗ Thị Kim Thanh)

26C1TEC55006206 30/10/2026 46
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chiến lược toàn cầu

 (Đỗ Ngọc Bích)

26C1BUS50317804 31/10/2026 49

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lộ Kim Cúc)

26C1POL51002503 11/10/2026 - 09g00 N2-505 48

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002504 11/10/2026 - 09g00 N2-305 50

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lộ Kim Cúc)

26C1POL51002505 11/10/2026 - 09g00 N2-204 (001 - 025) 25

N2-205 (026 - 050) 25

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

26C1POL51002506 11/10/2026 - 09g00 N2-507 48

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

26C1POL51002507 11/10/2026 - 09g00 N2-407 49

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

26C1POL51002508 11/10/2026 - 09g00 N2-405 49

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Nguyễn Huệ Minh)

26C1MAN50228016 31/10/2026 44

2 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Victor Chen Jeng-Chung)

26C1MAN50228102 31/10/2026 39

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

26C1POL51002509 11/10/2026 - 06g15 N2-105 45
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NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô ứng dụng

 (Nguyễn Quốc Định)

26C1ECO50113801 11/10/2026 43

NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tối ưu hóa

 (Ngô Thị Tường Nam)

26C1MAT50800301 25/10/2026 - 06g15 N2-210 38

2 Tối ưu hóa

 (Phạm Trí Cao)

26C1MAT50800302 25/10/2026 - 06g15 N2-205 51

3 Tối ưu hóa

 (Ngô Thị Tường Nam)

26C1MAT50800303 25/10/2026 - 06g15 N2-211 39

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nhập môn Kinh tế chính trị quốc tế

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang, Phạm Thị Lý)

26C1POL51004401 18/10/2026 - 09g00 B2-308 34

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tâm Hiền)

26C1ECO50123902 04/10/2026 35

2 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thúy Mai)

26C1ECO50123903 04/10/2026 39

3 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

26C1ECO50113903 11/10/2026 46

4 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

26C1ECO50113904 11/10/2026 48

5 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tâm Hiền)

26C1ECO50113902 21/10/2026 45
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NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Victor Chen Jeng-Chung)

26C1MAN50228103 31/10/2026 53

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lộ Kim Cúc)

26C1POL51002510 11/10/2026 - 06g15 N2-107 (001 - 036) 36

N2-108 (037 - 056) 20

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
pháp lý

 (Trịnh Duy Thuyên)

26C1LAW51115701 18/10/2026 63

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam

 (Hoàng Xuân Sơn)

26C1LAW51109601 04/10/2026 - 09g00 N2-204 (001 - 025) 25

N2-205 (026 - 061) 36

NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật đất đai

 (Dương Kim Thế Nguyên)

26C1LAW51101503 18/10/2026 - 09g00 B2-311 47

2 Luật đất đai

 (Dương Kim Thế Nguyên)

26C1LAW51101504 18/10/2026 - 09g00 B2-208 47

3 Luật đất đai

 (Ngô Gia Hoàng)

26C1LAW51101505 18/10/2026 - 09g00 B2-212 43

4 Luật đất đai

 (Dương Kim Thế Nguyên)

26C1LAW51101506 18/10/2026 - 09g00 B2-310 35
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tư duy thiết kế

 (Phạm Thị Ngọc Dung)

26C1TEC55006207 30/10/2026 47

2 Nghiên cứu marketing

 (Nguyễn Thanh Minh)

26C1BUS50321503 31/10/2026 23

3 Nghiên cứu marketing

 (Trần Mai Đông)

26C1BUS50321504 31/10/2026 57

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

26C1POL51002511 11/10/2026 - 06g15 N2-207 (001 - 030) 30

N2-208 (031 - 059) 29

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thị trường và các định chế tài chính

 (Lê Văn Lâm, Nguyễn Thanh Lâm)

26C1BAN50611701 25/10/2026 - 06g15 N2-104 40

2 Thị trường và các định chế tài chính

 (Phan Thu Hiền, Phạm Quang Thịnh)

26C1BAN50611702 25/10/2026 - 06g15 N2-201 12

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002512 11/10/2026 - 06g15 N2-106 38
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NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ 
LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lý thuyết xác suất nâng cao

 (Bùi Thị Lệ Thủy)

26C1MAT50806501 18/10/2026 - 06g15 B2-212 35

2 Lý thuyết xác suất nâng cao

 (Bùi Thị Lệ Thủy)

26C1MAT50815001 18/10/2026 - 06g15 B2-410 23

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị nhà nước

 (Lê Vĩnh Triển)

26C1PUM51205201 14/10/2026 52

2 Quản trị nhà nước

 (Lê Vĩnh Triển)

26C1PUM51207101 24/10/2026 11

3 Quản trị các tổ chức công

 (Nguyễn Minh Đỗi)

26C1PUM51200101 28/10/2026 62

NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tư duy thiết kế

 (Đỗ Thị Kim Thanh)

26C1TEC55006208 30/10/2026 38

2 Tư duy thiết kế

 (Huỳnh Ngọc Quang Anh)

26C1TEC55006209 30/10/2026 45

3 Tư duy thiết kế

 (Nguyễn Bá Sơn)

26C1TEC55006210 30/10/2026 35

4 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Cao Quốc Việt)

26C1MAN50228110 31/10/2026 37
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002513 11/10/2026 - 06g15 N2-204 (001 - 024) 24

N2-205 (025 - 054) 30

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002514 11/10/2026 - 06g15 N2-507 49

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002515 11/10/2026 - 06g15 N2-407 50

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Dịch tễ học

 (Phạm Văn Hậu)

26C1MAN50206901 29/10/2026 55

2 Dịch tễ học

 (Phạm Văn Hậu)

26C1MAN50206902 29/10/2026 20
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NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG 
THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị du lịch

 (Dương Hồng Nhung)

26C1TOU51500105 18/10/2026 40

2 Quản trị du lịch

 (Dương Hồng Nhung)

26C1TOU51500106 18/10/2026 30

3 Khoa học quản trị

 (Bùi Trọng Tiến Bảo)

26C1TOU51500205 20/10/2026 42

4 Khoa học quản trị

 (Bùi Trọng Tiến Bảo)

26C1TOU51500206 20/10/2026 45

5 Khoa học quản trị

 (Lê Phương Giao Linh)

26C1TOU51500207 20/10/2026 43

6 Khoa học quản trị

 (Nguyễn Đức Trí)

26C1TOU51500208 20/10/2026 36

7 Quản trị du lịch

 (Dương Hồng Nhung)

26C1TOU51500103 31/10/2026 42

8 Quản trị du lịch

 (Nguyễn Lê Vinh)

26C1TOU51500104 31/10/2026 47

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý tài chính tiền tệ

 (Bùi Thành Trung)

26C1PUF50410601 18/10/2026 - 06g15 B2-308 23
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị du lịch

 (Nguyễn Lê Vinh)

26C1TOU51513301 18/10/2026 34

2 Khoa học quản trị

 (Bùi Trọng Tiến Bảo)

26C1TOU51500201 20/10/2026 37

3 Khoa học quản trị

 (Lê Phương Giao Linh)

26C1TOU51500202 20/10/2026 46

4 Quản trị du lịch

 (Bùi Trọng Tiến Bảo)

26C1TOU51500101 31/10/2026 33

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Minh Tuấn)

26C1POL51002525 11/10/2026 - 09g00 N2-208 (001 - 033) 33

N2-210 (034 - 066) 33

N2-211 (067 - 100) 34

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002527 11/10/2026 - 09g00 N2-106 (001 - 040) 40

N2-107 (041 - 080) 40

N2-108 (081 - 100) 20

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lưu Thị Kim Hoa)

26C1POL51002545 11/10/2026 - 09g00 N2-104 (001 - 030) 30

N2-105 (031 - 059) 29

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002521 11/10/2026 - 12g15 N2-107 (001 - 045) 45

N2-108 (046 - 067) 22

N2-204 (068 - 096) 29

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002522 11/10/2026 - 12g15 N2-207 (001 - 044) 44

N2-208 (045 - 088) 44

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Minh Tuấn)

26C1POL51002526 11/10/2026 - 12g15 N2-205 (001 - 048) 48

N2-305 (049 - 097) 49

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002528 11/10/2026 - 12g15 N2-104 (001 - 040) 40

N2-105 (041 - 074) 34

8 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Trọn)

26C1POL51002529 11/10/2026 - 12g15 N2-105 (001 - 008) 8

N2-106 (009 - 048) 40
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

9 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002547 11/10/2026 - 12g15 N2-210 (001 - 045) 45

N2-211 (046 - 089) 44

10 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang)

26C1POL51002549 11/10/2026 - 12g15 N2-405 (001 - 050) 50

N2-407 (051 - 100) 50

11 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang)

26C1POL51002550 11/10/2026 - 12g15 N2-505 (001 - 050) 50

N2-507 (051 - 100) 50

12 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

26C1POL51002523 11/10/2026 - 15g00 N2-204 (001 - 010) 10

N2-207 (011 - 051) 41

N2-208 (052 - 093) 42

13 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

26C1POL51002524 11/10/2026 - 15g00 N2-204 (001 - 010) 10

N2-210 (011 - 054) 44

N2-211 (055 - 097) 43

14 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

26C1POL51002530 11/10/2026 - 15g00 N2-107 (001 - 030) 30

N2-108 (031 - 050) 20

15 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002548 11/10/2026 - 15g00 N2-104 (001 - 043) 43

N2-105 (044 - 070) 27

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang)

26C1POL51002551 11/10/2026 - 15g00 N2-205 (001 - 051) 51

N2-305 (052 - 101) 50

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang)

26C1POL51002552 11/10/2026 - 15g00 N2-505 (001 - 049) 49

N2-507 (050 - 098) 49

18 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002553 11/10/2026 - 15g00 N2-405 (001 - 049) 49

N2-407 (050 - 098) 49

19 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

26C1POL51002555 11/10/2026 - 15g00 N2-105 (001 - 015) 15

N2-106 (016 - 058) 43
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Đoàn Thanh Hải)

26C1MAN50228038 31/10/2026 42

2 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Hồ Xuân Hướng)

26C1MAN50228108 31/10/2026 48

3 Phương pháp nghiên cứu (COB)

 (Hồ Xuân Hướng)

26C1MAN50228109 31/10/2026 44

NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG 
THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị du lịch

 (Bùi Trọng Tiến Bảo)

26C1TOU51500102 31/10/2026 58

2 Quản trị du lịch

 (Nguyễn Lê Vinh)

26C1TOU51513302 31/10/2026 19

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

26C1POL51002518 11/10/2026 - 06g15 N2-405 52

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

26C1POL51002519 11/10/2026 - 06g15 N2-305 53

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài 
chính

 (Poutineau Jean-Chistophe)

26C1MON50516401 04/10/2026 - 06g15 N2-204 9

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002516 11/10/2026 - 06g15 N2-104 45
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NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

26C1POL51002520 11/10/2026 - 06g15 N2-210 (001 - 031) 31

N2-211 (032 - 061) 30

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tâm Hiền)

26C1ECO50123904 04/10/2026 16

2 Kinh tế vi mô ứng dụng

 (Nguyễn Quỳnh Hoa)

26C1ECO50113805 11/10/2026 38

3 Kinh tế vi mô ứng dụng

 (Nguyễn Quốc Định)

26C1ECO50113806 11/10/2026 30

4 Kinh tế vi mô ứng dụng (EN)

 (Lâm Mạnh Hà)

26C1ECO50119203 11/10/2026 11

5 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tâm Hiền)

26C1ECO50113905 28/10/2026 38

6 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tâm Hiền)

26C1ECO50113906 28/10/2026 32

NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP 
TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thị trường và các định chế tài chính

 (Phan Thu Hiền, Nguyễn Thanh 
Lâm)

26C1BAN50611703 25/10/2026 - 06g15 N2-105 39

NGÀNH THUẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý tài chính tiền tệ

 (Đặng Hoàng Nhật Tâm)

26C1PUF50410602 18/10/2026 - 06g15 B2-308 21
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NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing kỹ thuật số

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

26C1MAR50309201 28/10/2026 39

NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương trình vi phân

 (Đào Nguyên Anh)

26C1MAT50811201 25/10/2026 - 12g15 N2-305 54
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